ĐỀ SỐ 1       MÔN  TIẾNG VIỆT
1. Câu “Thủy nhận cây đàn vi-ô-lông, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc.” thuộc mẫu câu?
     a. Ai làm gì ?                  b. Ai thế nào ?                  c. Ai là gì ?
2. Sự vật được nhân hóa trong câu:
                                                      “Khói ơi vươn nhẹ lên mây

                                                Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà!” 
        
a. Mây
b. Khói
c. Vươn
3. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:



         
Từ xưa đến nay Thánh Gióng luôn là hình ảnh rực rỡ về lòng yêu nước sức mạnh phi thường và tinh thần sẵn sàng chống ngoại xâm của dân tộc ta.
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ sáng suốt ? 
a.  rất sáng, rực rỡ
b.  dựng lên, lập ra đầu tiên

c.  hiểu biết thông suốt, không lầm lạc

d.  sáng chế ra, tạo ra

5. Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về một con vật mà em yêu quý:                                                                                                                          
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2 – MÔN TIẾNG VIỆT 

1.Bộ phận in đậm trong câu “Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ” trả lời cho câu hỏi nào ?

          A. Ở đâu ?           B. Khi nào ?         C. Vì sao ?

2.-Điền vào chỗ trống

     a. l hay n ?    …á  mạ,                 …ặn lội,                …ặn đồ chơi,         …ao núng,     

 
…úng liếng,        …ắng đọng            , …ắn nót,             …óng …ánh

    b. iêc  hay iêt ?         mải m….., m…… mài, da d……, t……kiệm, thương t……,

 d…… muỗi, mỏ th….…, l…… mắt, làm v…

3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ được in đậm ?

một nưa;          chút nưa,         nghi ngợi,       nghi ngơi,       sưa soạn,                 

uống sưa           , sạch  se,             chia se ;       mạnh me,       tầm ta

4. Tìm những sự vật được nhân hoá, những từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá trong khổ thơ sau:

               Chị tre chải tóc bờ ao

     Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương

               Bác nồi đồng hát bùng boong

     Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.

a. Sự vật được nhân hóa là:………………………….………………………………………………..
b.Từ gọi sự vật như gọi người:………………………….………..……………………..

c.Từ ngữ tả sự vật như tả người:……………………………..….….…………………..
5. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi:”Khi nào?”

a/Ngày mai, lớp em dọn vệ sinh sân trường.

b/Bạn Nam được bố mẹ dẫn đi công viên vào chiều chủ nhật.

c/Chúng em được nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 âm lịch.

6. Trả lời câu hỏi; 

a/Khi nào em được nghỉ hè?

………………………………..………………………………………..………………………

b/Em dự lễ chào cờ khi nào?

………………………….………………………………………………………………………

c/Khi nào gia đình em đi du lịch? 

………….………………………….……………………………………………………………

7. Sử  dụng biện pháp nhân hoá để viết lại các câu sau cho sinh động, gợi cảm:

a.Chiếc cần trục đang bốc dỡ hàng .

.................................................................................................................................................................................
c.Hoa hồng nhung đang khoe sắc.

................................................................................................................................................................................

8. Gạch một gạch dưới các sự vật được nhân hóa:

                 Cậu mèo đã dậy từ lâu

   Cái tay rửa mặt,cái đầu nghiêng nghiêng

                 Mụ gà cục tác như điên

   Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi

                 Cái na đã tỉnh giấc rồi

   Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao.

                                          Trần Đăng Khoa 

9. Điền vào chỗ trống bộ phận câu trả lời câu hỏi : Khi nào?

a/……………………..…………….………, em cùng ba,mẹ đi chúc Tết ông bà.

b/Trường em tổ chức lễ chào cờ ………………………….……….

c/…………………….…………..……gia đình em về quê thăm bà. 

10.Dựa vào báo cáo đã học , em hãy viết báo cáo các hoạt động trong tháng Một của tổ em.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 3  -  MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch chân sự vật được so sánh trong mỗi câu sau?

a. Trăng tròn như cái đĩa.        b. Má em bé hồng như quả cà chua.

Bài 2. Điền vào chỗ trống chiều hay triều? 

Buổi ..........   , thuỷ  ......... ,  ............ đình,  .................. chuộng.

Bài 3. Đặt hai câu trong đó một câu có sử dụng dấu hai chấm, một câu sử dụng dấu chấm than?

Bài 4.  Đọc đoạn thơ sau : 

Cây bầu hoa trắng

   Cây mướp hoa vàng

Tim tím hoa xoan

Đỏ tươi râm bụt .

Tìm và ghi lại các từ chỉ đặc điểm của sự vật trong các câu thơ trên.

Bài 5. Các câu sau đây được viết theo mẫu câu gì? 

a.  Cô giáo đang giảng bài 

b. Tháng giêng là mùa của các lễ hội.

c.  Những bông hoa hồng rực rỡ.

Bài 6.  Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp:

Những làn mây trắng trắng hơn xốp hơn trôi nhẹ nhàng hơn. 

Bài 7.  Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp:

Một lần đang đêm An chợt tỉnh giấc An thấy mẹ chưa ngủ. 

Bài 8. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu có hình ảnh so sánh:

a. Con mèo nhà em có đôi mắt tròn xoe như..................

b. Cây ớt trong vườn lấp ló những quả chín đỏ rực như........................

c. Mặt trăng tròn vành vạnh như.............................................................
Bài 9. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một loài hoa mà em yêu thích trong đó có sử dụng một hình ảnh nhân hoá và một hình ảnh so sánh.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 4 -  MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Tìm từ ngữ nhân hoá trong các câu thơ dưới đây và điền vào ô trống phù hợp:

Ông trời nổi lửa đằng đông
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày
Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau
Cậu mèo đã dậy từ lâu
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.
	Tên sự vật
	Từ gọi sự vật như gọi người
	Từ ngữ tả sự vật như tả người.

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	


Bài 2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
a. Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b. Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng.

c. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 3. Trả lời các câu hỏi”

a. Khi nào lớp em tổ chức đi thăm quan?

…………………………………………………………………….……………………………

b. Em làm bài tập về nhà lúc nào?

.......…………………………………………………………………………………..…………

Bài 4. Điền vào chỗ trống

a. sa hay xa?    …mạc; ….xưa; phù ………..; …..xôi;….lánh;…..hoa; ….lưới.

b. se hay xe?   …..cộ; …..lạnh; …..chỉ; …..máy.
Bài 5. Tìm 2 từ cùng nghĩa với “Tổ quốc” và đặt câu với một từ em vừa tìm được.

 …………………….……………………………………………..……………………..…….

Đặt câu : ………………………….………………………..…………………………….……

Bài 6. Gạch chân dưới từ không cùng nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy:

a. Non nước, giang sơn, non sông, đất nứơc, làng xóm.

b. Bảo tồn, bảo ban, giữ gìn, gìn giữ.

c. Xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây

d. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.

Bài 7. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào?

a. Đường làng trơn và lầy.

b. Lá phượng xanh um, mát rượi, mượt mà như lá me non.
c. Những đám rừng đỏ lên vì bom Mỹ.
	.
ĐỀ SỐ 5 - MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Điền xuất hay suất vào chỗ trống:

        sản …..…..
năng ……...
……... khẩu

        …….... sắc

……….. bản

áp ……....
Bài 2.  Điền x/s vào chỗ trống:
                        Hoa duối

Vườn ..…ôn ..…ao hoa nở

Năm cánh ..…òe vàng tươi

Ngỡ ...…ao đêm xuống đậu

Mải vui, quên về trời.                        

                   Trần Đăng Khoa.
Bài 3. Điền uôc/ uôt vào chỗ trống:
a. Áo quần chải ch…….

b. Đốt đ…… đi s……đêm.

c. Th ….…  như cháo chảy.

d. Ở quê tôi, tối tối chúng tôi rủ nhau ra đồng đốt đ..….. để bắt ếch.

	  Bài 4. Trong câu : “Các chú ve ôm đàn ca hát cùng hoa phượng.” Tác giả nhân hoá chú ve bằng cách nào ?
  a. Dùng từ vốn chỉ hoạt động của con người để nói các chú ve.      

  b. Gọi các con ve bằng từ gọi người.

  c. Cả 2 cách trên.

	 Bài 5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Ban đêm, đèn điện lấp lánh như sao sa.

 ...........................................................................................................................................
b. Ông già người Chăm rất buồn vì thấy con trai lười biếng.

............................................................................................................................................
c. Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên như vui trong nắng sớm.

............................................................................................................................................



	Bài 6. Em điền dấu chấm vào đoạn văn sau và viết lại cho đúng:       

     Sáng hôm ấy Mây dậy sớm hơn mọi ngày không kịp chải đầu, rửa mặt, em vội chạy ra bờ sông cảnh vật yên tĩnh Mây thấy dòng sông quê hương mình đẹp quá mùa xuân đã làm trái tim em rung lên tình yêu tha thiết với dòng sông nhỏ cảm ơn mùa xuân. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


ĐỀ SỐ 6 - MÔN TIẾNG VIỆT 

Câu 1: Đặt câu hỏi “Khi nào” cho các câu trả lời sau:

a) Tuần sau, em được nghỉ học.

……………………………………………………………………………………………

b) Tết nào, em cũng được về quê.

…………………………………………………………………….…………………….

c) Cứ đến tháng sáu hàng năm, em lại được nghỉ hè.

………………………………………………………………………………………….....

Câu 2: Viết thêm vào chỗ chấm để được câu kiểu “Ai thế nào?”:

a) Tiếng chó sủa ..................................................................................................................

b) .................................................... đi lại tấp nập trên đường phố.

c) Sân trường trở nên ..........................................................................................................

Câu 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Mặt trời vừa nhô lên những giọt sương bắt đầu tan dần. 

b) Ngoài vườn trăm hoa đua nhau khoe sắc.

c) Giờ ra chơi trên sân trường chúng em vui đùa thỏa thích.

d) Cây khoai cây dong nói chuyện bằng dây bằng củ.

Câu 4: Viết câu có hình ảnh nhân hóa các sự vật sau:

a) Những hạt mưa.

…………………………….………………………………………………………………

b) Những chú chó.

……………………………………………………………………………………………

c) Cuốn sách và cây bút.

…………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị.

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 1 - MÔN TOÁN

Bài 1. Viết các số tròn trăm từ 9100 đến 10000 

…………………………………………………………………………………………………..…….
Bài 2. Viết các số tròn chục từ 9930 đến 9990
 ...………………………………………………………………………………………………………
Bài 3.  Viết các số liền trước, số liền sau của các số: 2567; 3864; 8910; 9999; 8736; 8990

...………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Từ các chữ số 1, 2 và 3  Lan đã viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau. Hỏi :

a.  Lan đã viết được tất cả bao nhiêu số ? ................……………………………………………
b.  Hãy tìm tổng của các số vừa tìm được.

...………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
Bài 5.  Câu nào đúng? Câu nào sai?

	a.  M là trung điểm của đoạn thẳng AB           

b.  N là trung điểm của đoạn thẳng CD

c.  O  là trung điểm của đoạn thẳng MN
	


Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số nào?

Bài 7. Cho : 3728 = 3000 + .................. + 20 + 8  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là số nào ?

Bài 8.  a. Viết số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.                                      …………………………
           b. Viết số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau.                                ...………………………
c.  Viết số bé nhất có ba chữ số khác nhau được viết bởi 3 chữ số lẻ. …………….……………
Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 57m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Tóm tắt:                                                               Bài giải:

..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
Bài 10. Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó nhân với 9 rồi cộng với 35 sẽ được 800.   
  ..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
Bài 11. Cho các số: 4738; 3507; 9905; 903; 9993; 4377

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:......................................................................................
b. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:.....................................................................................
Bài 12. Điền dấu >, <, =?    

 293....... 3505

1924 ...... 1837

3565.......3574

           3750.........3781

9936....... 10000

3685.......3685

Bài 13. Số ?

          a. Số bé nhất có ba chữ số
...............

b. Số lớn nhất có ba chữ số .................

         c. Số lớn nhất có bốn chữ số
...............

d. Số bé nhất có bốn chữ số...............

Bài 14.  Tìm hiệu của số liền sau số bé nhất có 3 chữ số và số tròn chục liền sau số 1430 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 2 -  MÔN TOÁN 

Bài 1. Đọc các số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921
3003 : …………………………………………………………………….…………………….

7067 : ………………………………………………………………………….……………….

5055 : ………………………………………………………………………………………..….

1921 : ………………………………………………………………………………………..….

Bài 2. Viết các số sau:

a. Tám nghìn bảy trăm linh hai : ……..……        c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị : …..……….

b. 9 nghìn, 9 chục : …………………..……         d. 6 nghìn ,5 trăm; ………….………….

Bài 3. Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765 =  4000 + 700 + 60 + 5                  
7608 = ………………………………………………………………………………..……….

9469=  ……….…………………………………….………………………………………...      5074 = ………………………………………………………………………………….…….
2004 = ………………………………………………………………………………………..
Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Tóm tắt:                                                               Bài giải:

..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Viết các số có 4 chữ số giống nhau, sau đó em hãy tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 3 – MÔN TOÁN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

4279 + 2983                2689 + 6192

4980 + 986                  5987 + 3987

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………
Bài 2:  Tìm y:

a/ Y + 768 = 1967                

 b/ 987 +  Y = 5252

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..….

 c/Y + 1867 = 6897              

 d/564 + Y = 3184

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..….

Bài 3:  Xây bức tường thứ nhất hết 2035 viên gạch, xây bức tường thứ hai hết số gạch nhiều hơn bức tường thứ nhất là 465 viên. Hỏi xây cả hai bức tường hết bao nhiêu viên gạch ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...

Bài 4: Một bể nước của một gia đình có 5900 lít nước. Ngày thứ nhất sử dụng hết 354 lít nước, ngày thứ hai sử dụng hết 325 lít nước. Hỏi sau hai ngày sử dụng, trong bể còn lại bao nhiêu lít nước ?

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..….

Bài 5 : Tính tổng của số bé nhất có bốn chữ số khác nhau và số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..….

ĐỀ SỐ 4 – MÔN  TOÁN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

3366 + 5544                        307 + 4279                               2672 + 3576
……………

            ……………


……………

……………

            ……………


……………

……………

            ……………


……………

Bài 2. Với 3 chữ số  3, 4, 5, hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau. Sau đó sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………..

Bài 3. Trường Hoà Bình 1234 học sinh . Trường Sơn La có số học sinh nhiều hơn trường Hoà Bình là 126 em. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..….

Bài 4. Hãy nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng: 








…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 5 – MÔN TOÁN 

A. Trắc nghiệm:    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

         1. Số lớn nhất trong các số 49 376 ; 49 736 ; 38 999 ; 48 987

A. 49 376                   B. 49 736             C.  38 999                 D. 48 987

         2. Tìm số lớn nhất có bốn chữ số : 

         A. 9909                       B.9099                  C.9999                      D.9000

          3. Số 8 nghìn, 7 trăm, 6 đơn vị được viết là :
          A.876                      B. 8607                    C.8706                      D.8760

B.Tự luận   Bài 1.   Đặt tính rồi tính :

        a.4751 - 463                 b. 5216 +  546               c. 208 x8                     d. 905:5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Bài 2.   Tìm x:
             a)     827 + x = 1349                                 b)  x : 6 = 138  

...........................                                  ...........................  

...........................                                  ...........................  

     c)    x x 3 = 1839 



  d)     x x 5 = 4850

...........................                                  ...........................  

...........................                                  ...........................  

Bài 3.  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

    1000….…999                     5673….…6537                   5735….…5753          

    4625….…6452                   800 + 9……8009               1000g…684g + 316 g

Bài 4. Viết số gồm:

-Năm nghìn, bốn đơn vị;.     …………………………………………………………………..                      - Ba nghìn, không trăm, bảy chục: …………………………………………………………..   

- Bốn nghìn, tám trăm, ba  đơn vị:. …………………………………………………………..   
Bài 5. Viết số liền trước và số liền sau của các số sau: 1560; 4000; 3500, 1059

	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	1560
	

	
	4000
	

	
	3500
	

	
	1059
	


Bài 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Bài 7. Tổng của hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………..

Bài 8. Viết: 
a. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau:............................................................................

b. Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau:.............................................................................

Bài 9. Một siêu thị có 3650 kg cá, buổi sáng bán được 1800 kg cá, buổi chiều bán được 1150 kg cá. Hỏi siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cá?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

Bài 10. Cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 1280kg, ngày thứ hai bán được 
[image: image1.wmf]1
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số gạo của ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kilôgam gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…………………………………..

ĐỀ SỐ 6 -  MÔN TOÁN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 458 + 321   
b) 524 – 137


c) 246 X 7   
           d) 636 : 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2. Tìm X :
a) X + 315    = 784


b) 675 – X = 214

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 405 : X = 9

          d) X : 8  = 248

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Đọc số sau:

a)4530:…………………………………………………………………………………

b) 6212: ………………………………………………………………………………..

c) 7300:………………………………………………………………………………

Câu 4. Viết số:

a) Năm nghìn ba trăm hai mươi:                                ………..…………

b)Sáu nghìn tám trăm linh ba:                                    ………………….

c) Bảy nghìn không trăm linh tám:                             …………………..

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Một đoạn thẳng có vô số điểm ở giữa.

b) Một đoạn thẳng có vô số trung điểm.

c) Một đoạn thẳng có duy nhất một trung điểm.

d) Một đoạn thẳng có duy nhất một điểm ở giữa

Câu 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Kim ngắn chỉ giữa số 6 và số 7, kim dài chỉ số 7, lúc đó là:

A. 7 giờ 30 phút


B. 6 giờ 35 phút

Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m 4cm = ..................mm
b) 3 giờ 12 phút = ..................phút

c) 2 ngày = ......................giờ   
d) 12km 6m = .....................m

Câu 8. Mẹ hái được 45 quả cam. Chị hái được 35 quả cam. Số cam của mẹ và chị hái được xếp đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có mấy quả cam ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

ĐỀ SỐ 7 -  MÔN TOÁN 

Câu 1. Điền  >, <, =?

a) 5491 ..... 5419  


b) 7645 ..... 7564

c) 9999 ..... 10000  
          d) 8147 ..... 8146

đ) 455 + 545 ..... 1000  
          e) 8484 - 84 ..... 8400

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4200; 4300; 4400; ...............; ...............; ...............; ...............

b) 6476; 6477; 6478; ...............; ...............; ...............; ...............

c) 9940; 9950; 9960; ...............; ...............; ...............; ...............

Câu 3. Tìm y:

a) 843 + y = 1032  



b) y X 4 = 216 + 316

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Câu 4. Viết:

a) Số bé nhất có 3 chữ số:                                     ……………………..

b) Số lớn nhất có 4 chữ số:                                 …………………….

c) Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau:                      ………….

Câu 5. Tính giá trị của biểu thức:

a) 375 + 125 X 6   


b) 840 : 4 + 675

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 4375 – 475 : 5   


d) 846 - (624 : 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Cửa hàng có 476kg gạo. Cửa hàng đã bán 
[image: image2.wmf]7
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 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại mấy ki-lô-gam gạo ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7. Trại chăn nuôi có 8 con trâu. Trại đó có số bò nhiều hơn trâu 32 con. Hỏi trại đó có số bò gấp mấy lần số trâu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………….

ĐỀ SỐ 8 -  MÔN TOÁN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 403 X 6      
b) 840 : 7  

c) 374 X 8   

 d) 936 : 9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Gạch chân dưới số lớn nhất trong các dãy số sau:

a) 7451,   5471,   4571,   5417,   7514

b) 5643,   6543,   4653,   5463,   6534

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 648 – 147 + 325               b) 833 : 7 + 345 : 5

c) 734 X (104 – 98)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Tìm chu vi hình chữ nhật biết:
a) Chiều rộng 4m, chiều dài 7m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 14dm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 5. Chu vi đám đất hình vuông là 44m thì cạnh hình vuông là ............m

Câu 6. Đám đất hình chữ nhật có chu vi 64m. Tìm chiều dài đám đất đó, biết chiều rộng đám đất là 12m.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Câu 7.: Xếp các số dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé:

             4786,  6487,  6784,  8476,  7648  

………..…………………………………………………………………………..………………

Câu 8. Viết số gồm:

a) 3 nghìn, 2 trăm, 5 đơn vị: ……………………………………………………….………….

b) 7 nghìn, 6 chục:……………………….…………………………………………………….

Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15m 12mm = ..................mm

b) 6km 8m = ..................m

c) 5 ngày 2 giờ = .................giờ   
d) 
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 giờ  = .....................phút

Câu 10. Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số giống nhau ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP
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Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản

I. Lí thuyết

1. Giới thiệu phần mềm Word

- Biểu tượng của phần mềm Word [image: image4.png]



- Cách khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm. Sau khi khởi động sẽ hiển thị giao diện sau:

- Giao diện phần mềm Word
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2. Cách lưu văn bản:

Em thực hiện thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn File 
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Bước 2: Chọn Save [image: image7.png]Save




Bước 3: Đặt tên cho văn bản rồi chọn nơi cần lưu văn bản.

Bước 4: Chọn Save để lưu văn bản
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3. Cách mở văn bản đã có sẵn

Em thực hiện thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Chọn File

Bước 2: Chọn Open [image: image9.png]Open




Bước 3: Cửa sổ Open hiện ra. 
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Bước 4: Chọn Open để mở văn bản

4. Các đóng trang soạn thảo:

Chọn nút lệnh [image: image11.png]


 ở góc trên bên phải cửa sổ

5. Cách soạn thảo văn bản:

- Để gõ chữ hoa em nhấn phím Shift đồng thời em gõ chữ em cần viết hoa.

- Để gõ chữ in hoa em nhấn phím CapsLock 1 lần. Nếu muốn viết lại chữ thường thì em nhấn lại phím CapsLock.

- Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím Backspace
- Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo thì nhấn phím Delete.

- Muốn xuống dòng em nhấn phím Enter. 

- Để tạo ra khoảng cách giữa 2 chữ em nhấn phím cách
       [image: image12.jpg]




II. Thực hành:

Bài 1: Em hãy gõ không dấu đoạn thơ 

Thao tác gõ không dấu để giúp các em nhớ các phím chữ của bàn phím để gõ nhanh hơn.

· Khởi động chương trình Word

MUA THU CUA EM
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen

Yêu cầu: Sau khi gõ xong em hãy lưu văn bản với tên Muathucuaem.docx

Bài 2: Em hãy thực hành theo yêu cầu sau:

a) Khởi động chương trình Word

b) Tập gõ không dấu nội dung sau:

Troi cao trong xanh

suong som long lanh

mat nuoc xanh xanh

canh la rung rinh. 

Bay chim non

hat ca vang

dan buom luon mua tung tang luon.

Theo buoc chan di toi truong

c) Em hãy lưu bài em vừa gõ được trên máy tính.

d) Đóng trang soạn thảo.

e) Mở văn bản em vừa soạn được để kiểm tra nội dung.

TUẦN 20

Bài 2: Gõ các chữ Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ơ, Ư

I. Lí thuyết

1. Cách gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Telex

Để gõ được tiếng Việt có dấu, trước tiên em phải khởi động phần mềm Unikey. Cách khởi động như sau:

· Nháy đúp chuột vào biểu tượng Unikey [image: image13.png]Juli
jl’!J
ALl




· Sau khi khởi động có giao diện sau:
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Lưu ý: 

· Trước khi gõ tiếng Việt, em cần kiểm tra ở góc phải bên dưới màn hình xem biểu tượng phần mềm Unikey đã được hiển thị chưa.

· Nếu biểu tượng Unikey đang ở chế độ gõ tiếng Anh [image: image15.png]


, em nháy chuột vào biểu tượng [image: image16.png]


 để chuyển sang chế độ gõ tiếng Việt [image: image17.png]


 

· Cách gõ kiểu gõ Telex 

	Chữ cần có
	Cách gõ

	â
	aa

	ô
	oo

	ê
	ee

	đ
	dd

	ơ
	ow

	ư
	uw

	ă
	aw


Ví dụ: Gõ từ mưa xuân. Em gõ như sau: muwa xuaan
2. Cách gõ tiếng Việt theo kiểu gõ Vni

Trước khi đổi sang kiểu gõ Vni, em phải khởi động phần mềm Unikey, sau đó chọn từ kiểu gõ Telex sang kiểu gõ Vni
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· Cách gõ kiểu gõ Vni 

	Chữ cần có
	Cách gõ

	â
	a6

	ô
	o6

	ê
	e6

	đ
	d9

	ơ
	o7

	ư
	u7

	ă
	a8


Ví dụ: Gõ từ mưa xuân. Em gõ như sau: mu7a xua6n
II. Thực hành

1. Học thuộc cách gõ theo 2 kiểu Telex và Vni

2. Thực hành gõ các từ sau theo kiểu gõ Telex và Vni

trăng lên cao




cây đa

Trung Thu




mưa xuân

đi chơi





hoa thơm

lên nương




măng tre


Thăng Long




Âu Cơ

sương tan





mưa rơi

không quên




luân phiên

cây xăng





đương nhiên

biên cương




quê hương

Em đi lên nương



Hoa lan đung đưa

con sông mênh mông


hươu cao lênh khênh

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
ĐỀ SỐ 1 – MÔN TIẾNG VIỆT

1. Câu “Thủy nhận cây đàn vi-ô-lông, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc.” thuộc mẫu câu nào ?
                    a. Ai làm gì?                                                    
2. Sự vật được nhân hóa trong câu : “Khói ơi vươn nhẹ lên mây

                                                Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà!” là:
        
b. Khói

                                                                                                                                

3. Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:



         
Từ xưa đến nay, Thánh Gióng luôn là hình ảnh rực rỡ về lòng yêu nước, sức mạnh phi thường và tinh thần sẵn sàng chống ngoại xâm của dân tộc ta.             

4. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ sáng suốt ? 

c. hiểu biết thông suốt, không lầm lạc

5. Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về một con vật mà em yêu quý:                                                                                                                          
VD: Cô mèo mướp đang nằm tắm nắng ngoài sân.

ĐỀ SỐ 2 – MÔN TIẾNG VIỆT 

1.Bộ phận in đậm trong câu “Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ” trả lời cho câu hỏi nào ?

          A. Ở đâu ?           B. Khi nào ?         C. Vì sao ?

2.-Điền vào chỗ trống:

a. l hay n ?

lá  mạ,                 lặn lội,                 nặn đồ chơi,         nao núng,     

lúng liếng,           lắng đọng            nắn nót,                lóng lánh

 b. iêc  hay iêt?

 
mải miết,   miệt mài,   da diết,   tiết kiệm,   thương tiếc, 

 diệt muỗi,  mỏ thiếc,  liếc mắt,  làm việc

3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã trên chữ được in đậm ?

một nửa,         chút nữa,       nghĩ ngợi  ,       nghỉ ngơi ,  sửa soạn     

uống sữa ,       sạch sẽ ,         chia sẻ  ,            mạnh mẽ,  tầm tã        

4. Tìm những sự vật được nhân hoá, những từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá trong khổ thơ sau:

        a. Sự vật được nhân hóa là: tre, mây, nồi đồng, chổi

     b.Từ gọi sự vật như gọi người:chị, nàng, bác, bà
c.Từ ngữ tả sự vật như tả người: chải tóc, áo trắng, ghé vào soi gương, hát bùng boong, loẹt quẹt, lom khom

5. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi:”Khi nào?”

a/Ngày mai, lớp em dọn vệ sinh sân trường.

b/Bạn Nam được bố mẹ dẫn đi công viên vào chiều chủ nhật.

c/Chúng em được nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 âm lịch.

6. Trả lời câu hỏi; 

a/Khi nào em được nghỉ hè?

Cuối tháng năm, em được nghỉ hè.

b/Em dự lễ chào cờ khi nào?

Em dự lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần.

c/Khi nào gia đình em đi du lịch? 

Tháng 6 gia đình em đi du lịch.

7. Sử  dụng biện pháp nhân hoá để viết lại các câu sau cho sinh động, gợi cảm:

a.Chiếc cần trục đang bốc dỡ hàng. 

Bác cần trục đang kiên nhẫn bốc dỡ hàng.

b.Mấy con chím hót ríu rít trên cây

Các chú chim đang chuyện trò ríu rít trên cây

c.Hoa hồng nhung đang khoe sắc.

Nàng hồng nhung đang khoe sắc.

8. Gạch một gạch dưới các sự vật được nhân hóa:

                 Cậu mèo đã dậy từ lâu

   Cái tay rửa mặt,cái đầu nghiêng nghiêng

                 Mụ gà cục tác như điên

   Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi

                 Cái na đã tỉnh giấc rồi

   Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao.

                                          Trần Đăng Khoa 

9. Điền vào chỗ trống bộ phận câu trả lời câu hỏi : Khi nào?

a/ Sáng mồng một Tết, em cùng ba,mẹ đi chúc Tết ông bà.

b/Trường em tổ chức lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần.

c/Chủ nhật hàng tuần, gia đình em về quê thăm bà. 

10..Dựa vào báo cáo đã học , em hãy viết báo cáo các hoạt động trong tháng Một của tổ em.

                                                                     Bài làm 

-Học sinh dựa vào bài Tập đọc đã học để viết được các ý chính sau

1. Về hoạt động học tập:

– Đi học chuyên cần, đúng giờ. 

-Thực hiện tốt nề nếp truy bài trước gìờ vào học 15 phút, không một bạn nào vi phạm.

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp chu đáo.

- Phát biểu bài sôi nổi. Nhiều nhất là bạn ....
2. Về lao động:

Các bạn trực nhật tốt

Chăm sóc cây xanh chu đáo

3. Qua tổng kết, đề nghị khen thưởng ( tổ, cá nhân) 

ĐỀ SỐ 3 -  MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch chân sự vật được so sánh trong mỗi câu sau?

a. Trăng tròn như cái đĩa.             

b. Má em bé hồng như quả cà chua.

Bài 2. Điền vào chỗ trống chiều hay triều? 

Buổi chiều, thuỷ  triều,  triều đình,  chiều chuộng.

Bài 3. Đặt hai câu trong đó một câu có sử dụng dấu hai chấm, một câu sử dụng dấu chấm than?

· Ôi! Bông hoa đẹp quá!

· Vườn nhà em có rất nhiều loài hoa: hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa giấy.

Bài 4.  Đọc đoạn thơ sau : 

Cây bầu hoa trắng

   Cây mướp hoa vàng

Tim tím hoa xoan

Đỏ tươi râm bụt .

- Các từ chỉ đặc điểm của sự vật trong các câu thơ trên: trắng, vàng, tim tím, đỏ tươi.

Bài 5. Các câu sau đây được viết theo mẫu câu gì? 

a. Cô giáo đang giảng bài. - Ai làm gì?
b. Tháng giêng là mùa của các lễ hội.  – Ai là gì?
c.  Những bông hoa hồng rực rỡ. - Ai thế nào?
Bài 6.  Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp:

· Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn. 

Bài 7.  Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp:

Một lần đang đêm, An chợt tỉnh giấc, An thấy mẹ chưa ngủ. 

Bài 8. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu có hình ảnh so sánh:

a. Con mèo nhà em có đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve.

b. Cây ớt trong vườn lấp ló những quả chín đỏ rực như lửa.

c. Mặt trăng tròn vành vạnh như cái đĩa.
Bài 9. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một loài hoa mà em yêu thích trong đó có sử dụng một hình ảnh nhân hoá và một hình ảnh so sánh.

                                                  ĐỀ SỐ 4 - MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Tìm từ ngữ nhân hoá trong các câu thơ dưới đây và điền vào ô trống phù hợp:

	 Tên sự vật
	Từ gọi sự vật như gọi người
	Từ ngữ tả sự vật như tả người.

	 Trời
	 ông
	 nổi lửa

	 Sân
	 bà
	 vấn chiếc khăn hồng

	 Mèo
	 cậu
	 rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng


Bài 2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
a. Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.
b. Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng .

c. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Bài 3. Trả lời các câu hỏi:

a. Khi nào lớp em tổ chức đi tham quan?  →Thứ bảy tuần sau, lớp em tổ chức đi tham quan.

b. Em làm bài tập về nhà lúc nào?      → Em làm bài tập về nhà vào buổi tối.

Bài 4. Điền vào chỗ trống

a. sa hay xa: sa mạc; xa xưa; phù sa; xa xôi; xa lánh; xa hoa; sa lưới.

b. se hay xe: xe cộ; se lạnh; xe chỉ; xe máy.
Bài 5. Tìm 2 từ cùng nghĩa với “Tổ quốc” và đặt câu với một từ em vừa tìm được.

· 2 từ cùng nghĩa với “Tổ quốc” : Đất nước, non sông, giang sơn

Bài 6. Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy:

a. Non nước, giang sơn, non sông, đất nứơc, làng xóm.
b. Bảo tồn, bảo ban, giữ gìn, gìn giữ.

c. Xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây

d. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.
Bài 7. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào?

a. Đường làng trơn và lầy. 

b. Lá phượng xanh um, mát rượi, mượt mà như lá me non.
c. Những đám rừng đỏ lên vì bom Mỹ.

	ĐỀ SỐ 5 – MÔN TIẾNG VIỆT 

	Bài 1.   sản xuất

năng suất

  xuất khẩu

xuất sắc

xuất bản

áp suất

 Bài 2.   xôn xao     cánh xòe    Ngỡ sao 

	

	 Bài 3.   a. Áo quần chải chuốt.         b.Đốt đuốc đi suốt đêm.    c.Thuộc như cháo chảy    

  d. Ở quê tôi, tối tối chúng tôi rủ nhau ra đồng đốt đuốc để bắt ếch.

	  Bài 4 .     c. Cả 2 cách trên.   

  Bài 5.       a . Cái gì lấp lánh như sao sa?

 b. Ông già người Chăm như thế nào?

 c. Cái gì sáng hẳn lên như vui trong nắng sớm? 



	Bài 6.        Sáng hôm ấy Mây dậy sớm hơn mọi ngày. Không kịp chải đầu, rửa mặt, em vội chạy ra bờ sông. Cảnh vật yên tĩnh. Mây thấy dòng sông quê hương mình đẹp. Mùa xuân đã làm trái tim em rung lên tình yêu tha thiết với dòng sông nhỏ. Cảm ơn mùa xuân. 

ĐỀ SỐ 6 – MÔN TIẾNG VIỆT


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

ĐỀ SỐ 1 MÔN TOÁN

Bài 1. 9100; 9200; 9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800; 9900; 10000

Bài 2. 9930; 9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990

Bài 3.  Viết các số liền trước, số liền sau của các số:  
2566; 2567; 2568
3863; 3864; 3865

 8909; 8910; 8911

9998; 9999;10000

8735; 8736; 8737

 8989; 8990; 8991

Bài 4. a. Lan đã viết được tất cả 6 số: 123; 132; 213; 231; 312; 321

          b. Tổng của 6 số vừa tìm được là: 123+132+213+231+312+321= 1332    
Bài 5.  a.  Đ                    b.   S

c.  Đ
Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số nào?


Bài 7.     3728 = 3000 + 700 + 20 + 8

Bài 8. a. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876
b. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau: 986

b. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau được viết bởi 3 chữ số lẻ: 135

Bài 9. 




Bài giải

                            Chiều rộng hình chữ nhật là :                 57 : 3 = 19 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là: (57 + 19) x 2 = 152(m)

                                         Đáp số: 152m

Bài 10.      
Gọi số đó là y, ta có: y x 9 + 35 = 800
                                   y x 9 = 800 – 35

                            y x 9 = 765

                          y = 765 : 9

                   y = 85

Bài 11. Cho các số: 4738; 3507; 9905; 903; 9993; 4377

a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 903; 3507; 4377; 4738; 9905; 9993

b. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9993; 9905; 4738; 4377; 3507; 904

Bài 12.      293 < 3505

1924 > 1837

3565 < 3574

                 3750 <  3781

9936  < 1000            3685 = 3685

Bài 13.  a. Số bé nhất có ba chữ số: 100


b. Số lớn nhất có ba chữ số: 999
              c. Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999

d. Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

Bài 14.  



Bài giải:

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100

Số liền sau số bé nhất có 3 chữ số là: 101             Số tròn chục liền sau số 1430 là: 1440

Hiệu hai số đó là: 1440 – 101 = 1339                                            Đáp số: 1339

ĐỀ SỐ 2 – MÔN TOÁN
Bài 1. Đọc các số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921
3003 : ba nghìn không trăm linh ba.

7067 :bảy nghìn không trăm sáu mươi bảy.

5055 : năm nghìn không trăm năm mươi lăm.

1921 : một nghìn chín trăm hai mươi mốt.
Bài 2. Viết các số sau:

a. Tám nghìn bảy trăm linh hai : 8702

b. 9 nghìn, 9 chục : 9090

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị : 2806

d. 6 nghìn ,5 trăm: 6500

Bài 3. Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5                  7608 = 7000 + 600   + 8                  
9469 =  9000 +400 + 60 + 9                  5074 = 5000  + 70 + 4                  

2004 = 2000 + 4                  
Bài 4. 




Bài giải
Chiều rộng mảnh vườn là :

168 : 2 = 84(m)

                                            Chu vi mảnh vườn là :

(168 + 84) x 2 = 504(m)

                                                           Đáp số : 504 mét

Bài 5. 
Các số có 4  chữ số giống nhau :1111;2222;3333;4444;5555;6666;7777;8888;9999 

Hiệu của hai số là :            9999 -1111 = 8888

ĐỀ SỐ 3- MÔN  TOÁN
Bài 3. 

Bài giải

Số gạch dùng xây bức tường thứ hai là
2035 + 465 = 2500 (viên)

Cả hai bức tường xây hết số gạch là:

2035 + 2500 = 4535 (viên)

Đáp số : 4535 viên

Bài 4.
Bài giải

Cách 1:                                 Đã sử dụng hết số nước là:

354 + 325 = 679 (l)
Trong bể còn lại số lít nước là:

5900 - 679 = 5221(l)
Đáp số : 5221 l

Cách 2:                     Số nước còn lại sau ngày thứ nhất sử dụng là:

5900 - 354 = 5546 (l)

Số nước còn lại trong bể sau hai ngày sử dụng là: 

 5546 - 325 = 5221 l
Đáp số : 5221 l
Bài 5. 
Số có bốn chữ số khác nhau bé nhất là 1023 và lớn nhất là 9876

 Vậy tổng cần tìm là :

1023 + 9876 =10899

Đáp số : 10899
ĐỀ SỐ 4 - MÔN  TOÁN
Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài 2. Các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên là : 

345;354;435;453;543;534

· Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
           345;354;435;453; 534;543

Bài 3. 




Bài giải
Trường Sơn La có số học sinh là:
                                                1234 + 126 = 1360 (học sinh)

                                        Cả hai trường số học sinh là :

                                                1234 + 1360= 2594 (học sinh)

                                                    Đáp số : 2594 học sinh
Bài 4. Hãy nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng: 
H là trung điểm của đoạn thẳng AB.

N là trung điểm của đoạn thẳng GC; N là trung điểm của đoạn thẳng HK

K  là trung điểm của đoạn thẳng ED.
 ĐỀ SỐ 5 – MÔN TOÁN 

A. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

         1. B. 49 736                      2 . C.9999                    3. C.8706                      

B.Tự luận       Bài 1.   Đặt tính rồi tính :

 Bài 2.   Tìm x:

	a. 827 + x = 1349  
	
	b)      x : 6 = 138  

	              x = 1349 - 827    
	
	              x = 138 x 6    

	              x = 522
	
	              x = 828

	      c)    x x 3 = 1839 
	
	d)          x x 5 = 4850

	                  x = 1839 : 3    
	
	                  x = 4850 : 5    

	                   x = 613
	
	                   x = 970


Bài 3. Điền dấu >, <,= vào chỗ chấm:

    1000 > 999                    5673< 6537                    5735 < 5753                
    4625< 6452                  800 + 9 < 8009              1000g = 684g + 316 g

Bài 4. Viết số gồm:  - Năm nghìn, bốn đơn vị : 5004

- Ba nghìn, không trăm, bảy chục: 3070

- Bốn nghìn, tám trăm, ba  đơn vị: 4803
Bài 5. Viết số liền trước và số liền sau của các số sau: 1560; 4000; 3500, 1059

	Số liền trước
	Số đã cho 
	Số liền sau

	1559
	1560
	1561

	3999
	4000
	4001

	3499
	3500
	3501

	1058
	1059
	1060

	
	
	


	Bài 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?


	Số mét vải buổi chiều bán được là:

412 -282 =  130 (m)

Cả hai buổi cửa hàng bán được là:

412 + 130 = 542 (m)

Đáp số: 542 mét vải.


	Bài 7. Tổng của hai số là 7358. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 3755


	Số thứ hai là:

7358 – 3755 = 3603

                    Đáp số: 3603


Bài 8 . Viết:

a. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876

b. Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau. 1023

	Bài 9. Một siêu thị có 3650 kg cá, buổi sáng bán được 1800 kg cá, buổi chiều bán được 1150 kg cá. Hỏi siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cá?


	Số cá cả hai buổi bán là:

1800 + 1150 = 2950 (kg)

Siêu thị đó còn lại là:

3650 – 2950 = 700 (kg)

Đáp số: 700 kg cá


	Bài 10. Cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 1280kg, ngày thứ hai bán được 
[image: image19.wmf]1

2

số gạo của ngày đầu. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kilôgam gạo?


	Ngày thứ hai bán được là :

1280 : 2 = 640 (kg)

Hai ngày cửa hàng bán được là:

1280 + 640 = 1920(kg)

Đáp số: 1920 kg gạo
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